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I. Đọc hiểu: 

 

Bảo tàng Dân tộc học 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giữa Thủ đô Hà Nội là nơi sum vầy của 54 

dân tộc anh em. Khu nhà hai tầng có hình dáng như chiếc trống đồng khổng lồ. Đây 

là nơi trưng bày những bộ sưu tập về từng dân tộc như Thái, Hmông, Ê-đê, Chăm, 

Khmer, … 

Đến đây, ta có thể thấy những đồ vật rất gần gũi với đời sống hằng ngày của 

các dân tộc. Đây là những con dao, cái gùi, chiếc khố, ống sáo, cây đàn. Đây là căn 

nhà sàn người Thái thấp thoáng những cô gái cồng chiêng, giáo mác cổ kính. Những 

bức tượng nhà mồ nổi bật nét đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên. 

Ngồi trong bảo tàng, ta có thể xem những cuốn phim về lễ hội đâm trâu của 

người Ba-na, cảnh chơi xuân của người Hmông hay đám ma của người Mường... Đi 

thăm khắp bảo tàng, ta cảm thấy như được sống trong không khí vui vẻ, đầm ấm của 

một ngôi nhà chung – ngôi nhà của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. 

(Theo Hương Thủy) 

*Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và trả lời các câu hỏi: 

Câu 1(0.5 điểm). Khu nhà bảo tàng Dân tộc Việt Nam có hình dáng như vật gì? 

A. Như chiếc chiêng đồng khổng lồ 

B. Như chiếc đàn bầu khổng lồ 

C. Như chiếc trống đồng khổng lồ 

 



Câu 2(0.5 điểm). Bảo tàng có những đồ vật nào rất gần với đời sống hằng ngày của các 

dân tộc? 

A. Con dao, cái gùi, chiếc khố, ống sáo, cây đàn 

B. Con dao, cái gùi, chiếc khố, cồng chiêng, giáo mác 

C. Con dao, cái gùi, chiếc khố, giáo mác, tượng nhà mồ 

Câu 3(0.5 điểm). Trong bảo tàng, ta có thể được xem những cuốn phim về chuyện gì? 

A. Lễ hội đâm trâu của người Ba-na, cảnh cô gái Thái ngồi dệt thổ cẩm, đám ma của người 

Mường, … 

B. Cảnh chơi xuân của người Hmông, cảnh cô gái Thái ngồi dệt thổ cẩm, … 

C. Lễ hội đâm trâu của người Ba-na, cảnh chơi xuân của người Hmông, đám ma của người 

Mường, … 

Câu 4(0.5 điểm). Đi thăm khắp bảo tàng, mọi người cảm thấy được điều gì? 

A. Được sống trong không khí sum vầy, đầm ấm của ngôi nhà chung của các dân tộc anh 

em 

B. Được sống trong không khí vui vẻ, đầm ấm của ngôi nhà chung của các dân tộc anh em 

C. Được sống trong không khí vui vẻ, đông đúc của ngôi nhà chung của các dân tộc anh em 

Câu 5(1 điểm). Em hãy viết một câu cảm thể hiện sự thích thú khi được bố mẹ cho đến 

thăm Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6(0.5 điểm). Tìm từ trái nghĩa với từ: 

thật thà: …………….………                                                  to: ………..…….. 

Câu 7(1 điểm). Em hãy điền dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: ( 1 

điểm ) 

Hàng quán trong chợ vắng dần. Lợn cầm đồng xu rất lâu rồi đưa lại cho Cừu và nói: Cừu 

ơi, mình đói lắm rồi. Cậu bán cho mình một củ khoai. Cừu đưa cho Lợn củ khoai và nhận 

lại đồng xu. Thấy Lợn ăn khoai ngon lành, thèm quá, Cừu bảo Lợn: Tiền đây, cậu lại bán 

cho mình một chiếc bánh rán nữa. Cứ như thếm hai bạn mua bán với nhau. 

Câu 8(1.5 điểm). Đặt câu có hình ảnh so sánh để nói về những cảnh vật sau: 

a. Mặt trăng đêm rằm tròn vành vạch. 

…………………………………………………………………………………………… 

b. Mặt trời buổi chiều đỏ rực. 

…………………………………………………………………………………………… 

c. Cánh đồng lúa chín vàng óng ánh trong nắng. 

…………………………………………………………………………………………… 
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I. Viết  

                                             Vời vợi Ba Vì 

    Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, 

từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng 

xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng 

bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, 

nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ.  

Theo Võ Văn Trực 

 

II. Luyện tập 

Đề bài : Hãy viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh đẹp mả em yêu 

thích. 

 

 

 

 

 


